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NGƯỜI TRỰC 

 

CHỨC VỤ 

 

GHI CHÚ 

1  

 

 

Thứ 2 

- Đầu giờ sáng. - Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Bùi Thu Cúc 

- Phạm Ngọc Hà  

- Trần Vĩ Kỳ 

- GV TPT 

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5A 

- Sao đỏ 4B 

 

2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
- Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Bùi Thu Cúc 

- Phạm Ngọc Hà 

- Trần Vĩ Kỳ 

- GV TPT 

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5A 

- Sao đỏ 4B 

 

3 - Đầu giờ chiều. - Trần Khoa Bằng 

- Hoàng Thị Biên 

- Nguyễn Ngọc Diệp 

- Nguyễn Minh Anh   

- GV trực ban 

-  GV trực ban 

- Sao đỏ 5A 

- Sao đỏ 4A 

 

4 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
- Trần Khoa Bằng 

- Bùi Thu Cúc 

- Nguyễn Ngọc Diệp 

- Nguyễn Minh Anh   

- GV trực ban 

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5A 

- Sao đỏ 4A 

 

1  

 

Thứ 3 

- Đầu giờ sáng. - Đặng Thị Làn 

- Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Nguyễn Phương Thảo  

- Đặng Châu Anh 

- GV trực ban 

- GV TPT 

- Sao đỏ 5A 

- Sao đỏ 5B 

 

2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
- Đặng Thị Làn 

- Nguyễn Văn Nôm 

- Nguyễn Phương Thảo  

- Đặng Châu Anh 

- GV trực ban 

- Bảo vệ 

- Sao đỏ 5A 

- Sao đỏ 5B 

 

3 - Đầu giờ chiều. - Nguyễn Thu Trang 

- Vũ Thị Huệ 

- Nguyễn Minh Anh   

- Nguyễn Chu Tùng Khánh 

- GV trực ban 

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5D 

- Sao đỏ 5E 

 

4 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
- Đặng Thị Thu Trang 

- Vũ Thị Huệ 

- Nguyễn Minh Anh   

- Nguyễn Chu Tùng Khánh 

- GV trực ban 

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5D 

- Sao đỏ 5E 

 

1  

 

Thứ 4 

- Đầu giờ sáng. - Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Nguyễn Văn Nôm 

- Đào Minh Quang 

- Hà Ngọc Hân  

- GV TPT 

- Bảo vệ 

- Sao đỏ 5E 

- Sao đỏ 5B 

 

2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
- Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Nguyễn Văn Nôm 

- Đào Minh Quang 

- Hà Ngọc Hân 

- GV TPT 

- Bảo vệ 

- Sao đỏ 5E 

- Sao đỏ 5B 

 

1  - Đầu giờ sáng. - Nguyễn Thị Minh Hồng - GV TPT  



 

 

 

Thứ 5 

- Hoàng Thị Biên 

- Đặng Minh Quân  

- Đoàn Minh Thành 

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5C 

- Sao đỏ 4C 

2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
- Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Hoàng Thị Biên 

- Đặng Minh Quân  

- Đoàn Minh Thành 

- GV TPT 

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5C 

- Sao đỏ 4C 

 

3 - Đầu giờ chiều. - Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Vũ Thị Huệ 

- Nguyễn Ngọc Trâm  

- Phạm Ngọc Hà    

- GV TPT 

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5E 

- Sao đỏ 5A 

 

4 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
- Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Vũ Thị Huệ 

- Nguyễn Ngọc Trâm  

- Phạm Ngọc Hà    

- GV TPT 

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5E 

- Sao đỏ 5A 

 

1  

 

Thứ 6 

- Đầu giờ sáng. - Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Đặng Thị Thu Trang 

- Nguyễn Ngọc Diệp 

- Nguyễn Minh Anh 

- GV TPT 

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5A 

- Sao đỏ 4A 

 

2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
- Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Đặng Thị Thu Trang 

- Nguyễn Ngọc Diệp 

- Nguyễn Minh Anh 

- GV TPT  

- GV trực ban 

- Sao đỏ 5A 

- Sao đỏ 4A 

 

3 - Đầu giờ chiều - Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Nguyễn Văn Nôm 

- Phạm Ngọc Hà  

- Đào Minh Quang 

- GV TPT  

- Bảo vệ 

- Sao đỏ 5A 

- Sao đỏ 5E 

 

4 - Học sinh tan 

trường buổi chiều 
- Nguyễn Thị Minh Hồng 

- Nguyễn Văn Nôm 

- Phạm Ngọc Hà  

- Đào Minh Quang 

- GV TPT  

- Bảo vệ 

- Sao đỏ 5A 

- Sao đỏ 5E 

 

 
Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT; 

- Thành viên tổ trực ban; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Đại Dương 
 

 


